
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Những nguyên lý Cơ bản 

của  CN Mác - Lênin
C1 304 S Bù tết

Đinh Thị Thục C 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789

Pháp luật S

Lê Thị Thảo C 6789 6789 6789

Giáo dục thể chất 1 S 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Nhật C

Tiếng Anh 1 S 234 234

Trương Trần Phương Thảo C

Tâm lý học đại cương S 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Tư C 678 6789 678

Giáo dục học đại cương S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Tư C 789 234

7 Sinh hoạt  CVHT C1 304 S 234 234

8 Lê Thị Quỳnh C

Ghi chú: Sáng tiết 01 học từ 07h00, chiều tiết 01 học từ 13h00

Hậu Giang, ngày       tháng       năm 2022

P.TRƯỞNG KHOA

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Cao đẳng Giáo dục mầm non khóa 17

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

C1 304

Lớp: Cao đẳng Giáo dục mầm non khóa 17
Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính
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Tuần 52
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giờ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2022-2023

Tuần 01
(26/12 -31. 12/2022)

Thứ

75
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Phòng 

học
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30

30

C1 304

C1 304 30

DUYỆT CỦA BGH

KHOA SƯ PHẠM 
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Những nguyên lý Cơ bản 

của  CN Mác - Lênin
C1 304 S

Dđinh Thị Thục C

Pháp luật S

Lê Thị Thảo C

Giáo dục thể chất 1 S

Nguyễn Văn Nhật C

Tiếng Anh 1 S

Trương Trần Phương Thảo C

Tâm lý học đại cương S

Nguyễn Văn Tư C 234

Giáo dục học đại cương S

Nguyễn Văn Tư C

Cơ sở văn hóa Việt Nam S

Phan Thanh Bình C

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT C1 304 Cố vấn học tập sinh hoạt với lớp vào các sáng thứ 2 đầu các tháng

Phạm Thị Kiều Diễm

Ghi chú: Sáng tiết 01 học từ 07h00, chiều tiết 01 học từ 13h00

ậu Giang, ngày       tháng       năm 2021

P.TRƯỞNG KHOA

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2022-2023

TT Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi Thứ Thứ Thứ Thứ

KHOA SƯ PHẠM 

75

2

C1 304 30

3

C1 304 30

4

C1 304 45

5

C1 304 30

6

C1 304 30

7

C1 304 30

8

DUYỆT CỦA BGH

TRƯỜNG CĐCĐ  HẬU GIANG
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Những nguyên lý Cơ bản 

của  CN Mác - Lênin
C1 304 S

Dđinh Thị Thục C

Pháp luật S

Lê Thị Thảo C

Giáo dục thể chất 1 S

Nguyễn Văn Nhật C

Tiếng Anh 1 S

Trương Trần Phương Thảo C

Tâm lý học đại cương S

Nguyễn Văn Tư C 234

Giáo dục học đại cương S

Nguyễn Văn Tư C

Cơ sở văn hóa Việt Nam S

Phan Thanh Bình C

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT C1 304 Cố vấn học tập sinh hoạt với lớp vào các sáng thứ 2 đầu các tháng

Phạm Thị Kiều Diễm

Ghi chú: Sáng tiết 01 học từ 07h00, chiều tiết 01 học từ 13h00

ậu Giang, ngày       tháng       năm 2021

P.TRƯỞNG KHOA

Trương Trần Phương Thảo

TT Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi Thứ Thứ Thứ Thứ

75

2

C1 304 30

3

C1 304 30

4

C1 304 45

5

C1 304 30

6

C1 304 30

7

C1 304 30

8

DUYỆT CỦA BGH
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1
Những NLCB

của CN Mác - Lênin C1 304 S Bù tết

Đinh Thị Thục C 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789

Pháp luật đại cương S

Lê Thị Thảo C 6789 6789 6789

Giáo dục thể chất 1 S 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Nhật C

Tiếng Anh 1 S 234 234

Trương Trần Phưong  

Thảo C

Tâm lý học đại cương S 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Tư C 678 6789 678

Giáo dục học đại 

cương S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Tư, 

Phạm Văn Diệp C 789 234

Sinh hoạt  CVHT C1 304 S 234 234

Lê Thị Quỳnh C

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

KHOA SƯ PHẠM

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Cao đẳng Giáo dục mầm non khóa 17

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

TT Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổn

g 

số 

giờ

Buổi

Tuần 52
(19/12 - 24/12/2022)

Tuần 01
(26/12 -31. 12/2022)

Tuần 02
(02/01 -07 /01/2023

Tuần 03
(09/01 -14 /01/2023

Thứ Thứ Thứ Thứ

75

2 C1 304 30

3 C1 304 30

6 C1 304 30

4 C1 304 45

5 C1 304 30

7 30

Ghi chú: Sáng tiết 01 học từ 07h00, chiều tiết 01 học từ 13h00

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hậu Giang ngày   tháng 12 năm 2022

DUYỆT CỦA BGH






